	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 PHỤ LỤC 2  3


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH CÁC BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
 NĂM HỌC 2021 – 2022                                                                                  

	STT
	TÊN BÀI BÁO
	TÁC GIẢ/ĐỒNG TÁC GIẢ
	ĐƠN VỊ
	TÊN TẠP CHÍ/NHÀ XUẤT BẢN
	NĂM ĐƯỢC CÔNG BỐ

	1
	Ho Chi Minh’s Ideas on Human Rights
	Phạm Thị Vinh
	Khoa LLCT
	International Journal of Special Education
	2022

	2
	Study on Performance Evaluation and Optimization of Brewers Grains Hammer Mill
	Trần Đình Khải
	Khoa Cơ khí
	AIP Conference Proceedings
	2021

	3
	A Preventing Experiment the Print of 3D Object From G-Code Files
	Lê Tiến Đạt
	Khoa LLCT
	International Journal of Research Publication and Reviews
	2022

	4
	Ho Chi Minh’s Ideology On Revolutionary Medical Ethics
	Lê Thị Hồng Vân
	Khoa LLCT
	Webology
	2022

	5
	Promoting human rights valus and achivesment in Vietnam during the renovation
	Lê Thị Hồng Vân
	Khoa LLCT
	Galaxy International Interdiscliplinary Research Journal (GIIRJ)
	2021

	6
	Political – Social Ideas in the Philosophy
	Cao Thị Hồng Thắm
	Khoa LLCT
	Synesis, v.14, n.1, p.142-156
	2022

	7
	Current policy to support and develop small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City
	Phạm Thị Thùy Trang
	Khoa Kinh tế
	International Journal of Research and Innovation in Social Science
	2022

	8
	Some solutions for socio – economic development in the current period – a case study in Binh Phuoc province, Vietnam
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	International Journal of Research and Innovation in Social Science
	2021

	9
	Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam
	Nguyễn Thị Dinh
	Khoa LLCT
	Diễn đàn giáo dục và trao đổi kinh nghiệm
	2022

	10
	Chuyển đổi số trong giảng dạy giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
	Nguyễn Mạnh Phương
	Khoa KHCB
	Văn hóa nghệ thuật, số 503, tháng 7/2022
	2022

	11
	Các nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực khoa học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh
	Cao Thị Hồng Thắm
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số tháng 7/2021
	2021

	12
	Một số vấn đề phát triển thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay theo tinh thần đại hội XIII của Đảng
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	Tạp chí Giáo dục lý luận, số 339 tháng 5/2022
	2022

	13
	Phát triển kinh tế nông thôn trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 4/2022
	2022

	14
	Vận dụng nghị quyết đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 251 kỳ 2, tháng 10/2021
	2021

	15
	Sự cần thiết áp dụng giảng dạy trực tuyến môn giáo dục chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cành hiện nay
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 9/2021
	2021

	16
	Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua môn Gi áo dục chính trị tại các trường Cao đẳng
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 249 kỳ 2, tháng 9/2021
	2021

	17
	Đổi mới dạy học môn Giáo dục chính trị theo mô hình lớp học đảo ngược tại các trường Cao đẳng nghề hiện nay
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 8/2021
	2021

	18
	Giải pháp thúc để phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Bình Phước trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.30
	Đinh Thị Huyên
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 11/2021
	2021

	19
	Từng bước xây dựng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thông minh, chủ động tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
	Trần Thị Hồng Thu
	Khoa LLCT
	Dạy và Học ngày nay, số kì 2, tháng 11/2021
	2021

	20
	Cách mạng công nghiệp 4.0 và các yêu cầu, thách thức mới đối với đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp
	Đỗ Thị Ngát
Trần Thị Hồng Thu
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 9/2021
	2021

	21
	Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến môn Giáo dục chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ 
Chí Minh
	Trần Thị Hồng Thu
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 10/2021
	2021

	22
	Phát huy vai trò của giảng viên môn Giáo dục chính trị trong định hướng tư tưởng cho sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
	Đỗ Thị Ngát
Trần Thị Hồng Thu
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 257 kỳ 2, tháng 1/2022
	2022

	23
	Nâng cao tính sư phạm cho bài giảng trình chiếu powerpoint
	Đỗ Thị Thơm
	Khoa LLCT
	Dạy và Học ngày nay, số kì 2, tháng 12/2021
	2021

	24
	Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng noi gương tinh thần cách mạng, tiếp nối truyền thống góp phần xây dựng phát triền nhà trường trong bối cảnh hiện nay
	Đỗ Thị Thơm
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt 2, tháng 6/2022
	2022

	25
	Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
	Đỗ Thị Thơm
	Khoa LLCT
	Dạy và Học ngày nay, số kì 2, tháng 11/2021
	2021

	26
	Nâng cao hiệu quả dạy học trực tuyến môn Giáo dục chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đỗ Thị Thơm
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 9/2021
	2021

	27
	Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ vận chuyển hàng không trong du lịch: Nghiên cứu trường hợp nhân viên văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
	Hồ Gia Bảo
	Khoa
Kinh tế
	Kinh tế và Dự báo, số 27, tháng 9/2021
	2021

	28
	Giải pháp phát triển du lịch trải nghiệm tại Cù Lao An Bình, tỉnh Vĩnh Long
	Nguyễn Hoàng Thanh Ngân
	Khoa
Kinh tế
	Tạp chí công thương, số 10, tháng 5/2022
	2022

	29
	Ý định khởi ngghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Quỳnh Như
	Khoa
Kinh tế
	Tạp chí Phát triển và hội nhập, số 57, tháng 3-4/2021
	2021

	30
	Effects of different drying techniques on drying characteristics and quality of dried Moringa oleifera leaves
	Trần Đình Khải
	Khoa Cơ khí
	MMMS2018
	2018

	31
	Một số giải pháp tạo động lực cho đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay
	Lê Thị Mai Hường
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 2/2022
	2022

	32
	Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
	Hoàng Thị Trang
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 248 kỳ 1, tháng 9/2021
	2021

	33
	Vận dụng phương pháp dạy học hiện đại đáp ứng yêu cầu mô hình đào tạo chất lượng cao ở các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
	Hoàng Thị Trang
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 249 kỳ 2, tháng 9/2021
	2021

	34
	Những thành tựu đạt được sau 20 năm thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Hoàng Thị Trang
	Khoa LLCT
	Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 93, tháng 6/2021
	2021

	35
	Một số phương pháp dạy học có tính chất nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Anh Kiệt
	Khoa LLCT
	Dạy và Học ngày nay, số kì 2, tháng 11/2021
	2021

	36
	Tích hợp một số văn bản phòng chống dịch covid-19 vào giảng dạy môn Pháp luật
	Đặng Thị Nhật Minh
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 2/2022
	2022

	37
	Xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận
	Đỗ Thị Ngát
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 10/2021
	2021

	38
	Quan điểm chính trị - xã hội trong tư tưởng triết học của Tuân Tử và ý nghĩa đối với việc xây dựng nhà nước pháo quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
	Cao Thị Hồng Thắm
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học, số 26, tháng 8/2022
	2022

	39
	Phương pháp Cách mạng Hồ Chí Minh – Giá trị lý luận và thực tiễn
	Cao Thị Hồng Thắm
	Khoa LLCT
	Dạy và Học ngày nay, số kì 1, tháng 11/2021
	2021

	40
	Một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong bối cảnh mới
	Phan Thị Thùy Trang
	Khoa LLCT
	Tạp chí Gíáo dục lý luận, số 339, tháng 5/2022
	2022

	41
	Sử dụng một số cong cụ kỹ thuật hỗ trợ dạy học trực tuyến trên phần mềm Google Meet
	Phan Thị Thùy Trang
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Gíáo dục, số  252, kỳ 1, tháng 11/2021
	2021

	42
	Xây dựng mô hình phòng học thông minh đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay
	Phan Thị Thùy Trang
	Khoa LLCT
	Tạp chí Thiết bị Gíáo dục, số  đặc biệt, tháng 9/2021
	2021

	43
	Đúc hợp kim nhôm ADC12 trong khuôn kim loại rung siêu âm
	Bùi Anh Tuấn
	Khoa Cơ khí
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3, năm 2022
	2022

	44
	Vai trò và điều điện bảo đảm chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở nước ta hiện nay
	Châu Văn Bảo
Hồ Ngọc Chi
	Ban Giám hiệu 
Khoa CNTT
	Tạp chí Thiết bị Gíáo dục, số  257, kỳ 2, tháng 1/2022
	2022

	45
	Nâng cao năng lực của giảng viên tiếng Anh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0: Yêu cầu và giải pháp
	Trần Thanh Trúc
	Khoa KHCB
	Tạp chí Gíáo dục, số  đặc biệt, tháng 6/2021
	2021

	46
	Thực trạng, thách thức và giải pháp về mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học
	Đinh Văn Đệ
Phạm Hữu Lộc
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí khoa học đại học Tân Trào
	2021

	47
	Tiếp cận chuyển đổi số trong công tác quản lí và đào tạo tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Phạm Hữu Lộc
Đinh Văn Đệ
Châu Văn Bảo
Lương Xuân Thịnh
	Ban Giám hiệu 
Phòng TS-ĐT
	Tạp chí Gíáo dục, số  đặc biệt, tháng 10/2021
	2021

	48
	Chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 – Giải pháp tối ưu hóa giáo dục Việt Nam hội nhập giáo dục toàn cầu
	Phạm Hữu Lộc
Đinh Văn Đệ
Lương Xuân Thịnh
	Ban Giám hiệu 
Phòng TS-ĐT
	Kỷ yếu đại học Văn Hiến, 29/6/2022
	2022

	49
	Chuyển đổi số - xu hướng tất yếu phát triển giáo dục Việt Nam
	Đinh Văn Đệ
Phạm Hữu Lộc
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí khoa học đại học Khánh Hòa
	2022

	50
	Vận dụng lí thuyết giáo dục tối ưu và chuyển đổi số tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
	Đinh Văn Đệ
Phạm Hữu Lộc
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 7/2022
	2022

	51
	Giải pháp tối ưu hóa giáo dục Việt Nam hội nhập giáo dục toàn cầu đáp ứng chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
	Phạm Hữu Lộc
Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Hội thảo khoa học cấp Quốc gia về sư phạm kỹ thuật lần 2, 23/9/2022
	2022

	52
	Vận dụng thuyết đa thông minh vào dạy học để phát triển toàn diện năng lực người học
	Phạm Hữu Lộc
Đinh Văn Đệ
Lương Xuân Thịnh
	Ban Giám hiệu 
Phòng TS-ĐT
	Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9/2021
	2021

	53
	Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả học tập của người học theo năng lực trong dạy học
	Đinh Văn Đệ
Phạm Hữu Lộc
	Ban Giám hiệu
	Tạp chi Thiết bị giáo dục T8/2021
	2021

	54
	Chuyển đổi số trong giáo dục – Giải pháp tối ưu hoá tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	Đinh Văn Đệ
Phạm Hữu Lộc
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí Giáo dục số đặc biệt, kì 2, T4/2021
	2021

	55
	Đúc hợp kim nhôm ADC12 trong khuôn kim loại rung siêu âm
	Bùi Anh Tuấn
	Khoa Cơ khí
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3/2022
	2022

	56
	Analysis of process parameter of hypoeutectoid steel ultrasonic horns with different heat treatment processes
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa Cơ khí 
	Japanese Journal of Applied Physis 60, 126502 (2021)
	2021

	57
	Thiết kế, chế tạo thiết bị hàn tấm tự động có rung siêu âm tần số 20 kHz
	Chung Trần Thế Vinh
	Khoa Cơ khí
	Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4/2021
	2021

	58
	PSO algorithms for combined heat and power dispatch problem considering renewable energy sources
	Quách Minh Thử
Nguyễn Thùy Linh
Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Khoa Điện – Điện tử
	International Journal of Electrical and Data Communication 2021; 2(2): 01-07
	2021

	59
	Artificial Gorilla Troop Optimization for Optimization Operation of a Complicated Hydrothermal System
	Nguyễn Văn Yên
Trần Trung Hiếu
Nguyễn Văn Thành
	Khoa Điện – Điện tử
Phòng QT-DV
	Journal of Energy Research and Reviews 10(3): 1-9, 2022; Article no.JENRR.84458
	2022

	60
	Application of HBO for combined heat and power economic dispatch problem with the presence of green energy sources
	Nguyễn Anh Tăng
Tạ Minh Cường
Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Điện – Điện tử
	International Journal of Electrical and Data Communication 2021; 2(2): 08-11
	2021

	61
	The Study of Direct Solar Radiation Data in the Project of Mapping the Solar Resource and Potential in Vietnam (Nghiên cứu dữ liệu cường độ bức xạ trực tiếp trong dự án bản đồ tài nguyên tiềm năng năng lượng mặt trời ở Việt Nam)
	Hoàng Văn Viết
	Khoa Nhiệt – Lạnh
	Modern Environmental Science and Engineering Volume 7, Number 4, April 2021           
	2021

	62
	Development of optimal educational theory and digital transformation in Vietnamese Universities
	Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19” - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, T5/2022
	2022

	63
	Chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 – Giải pháp tối ưu hóa giáo dục Việt Nam hội nhập giáo dục toàn cầu – Digital transformation in education – The Solution to optimize Vietnamese education for global education integration
	Phạm Hữu Lộc 
Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	International Conference Support and Demand for High – Skilled in East Asian Countries: Allenges and Solutions for Ho Chi Minh City, tại Đại học Văn Hiến 29/6/2022
	2022

	64
	Applying multiple intelligence theory to comprehensively develop students’ capacity in vietnamese education
	Phạm Hữu Lộc 
Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	15th NEU-KKU – International Conference – Socio – Economic and Enviromental Issues in development, tại Đại học Kinh tế Quốc dân 16/6/2022
	2022

	
	Tổng cộng: 14 bài đăng trên tạp chí quốc tế + 47 bài tạp chí trong nước + 03 bài tham luận hội nghị quốc tế



